
*BỘ MÔN TOÁN  

STT HỌC VỊ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN NHIỆM VỤ ẢNH CÁ NHÂN 

1 TS. NGUYỄN THỊ HIÊN 

TRƯỞNG BỘ 

MÔN 

Tel:0948055811  

 

2 TS. LÊ ANH TUẤN 

PHÓ TRƯỞNG 

BỘ MÔN 

Tel:0915412183  

 

3 TS. LÊ BÁ PHƯƠNG 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0912490062  

 

4 TS. NGUYỄN THỊ QUỲNH 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0918136398  

 



5 TS. NGUYỄN VĂN QUỲNH 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0948367109  

 

6 TS. NGUYỄN HỮU SÁU 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0979567352  

 

7 TS. VŨ VĂN ĐỒNG 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0978867368  

 

8 TS. NGUYỄN VĂN TUẤN 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0912272479  

 

9 TS. ĐỖ THU PHƯƠNG  

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0975110494  

 



10 TS. ĐỖ THỊ THANH 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0902222063  

 

11 TS. LÊ THỊ HỒNG DUNG 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0968082768  

 

12 ThS. ĐẶNG THỊ HƯƠNG LAN 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0972112368  

 

13 ThS. ĐẶNG VIỆT CHUNG 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0945652553  

 

14 ThS.TRẦN THỊ HỒNG TRANG 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0983299300  

 



15 ThS. LÊ CHÍ THANH 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0987266503  

 

16 ThS. NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0978922218  

 

17 ThS. NGUYỄN ĐÀO SƠN 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0986347314  

 

18 ThS. ĐÀO THỊ THUẬN 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0904306095  

 



19 ThS. NGUYỄN THỊ MINH TÂM 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0989188123  

 

20 ThS. ĐỖ THỊ MỸ LINH 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0985791290  

 

21 
ThS. NGUYỄN THỊ MINH 

NGUYỆT 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0988930490  

 

22 ThS. LÊ ANH THẮNG 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0988921709  

 

23 ThS. LẠI ĐỨC HÙNG 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0915523255  

 



24 ThS. GIÁP VĂN HUYNH 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0988103279  

 

25 ThS. TRẦN THỊ HẰNG 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0914858016  

 

26 ThS. NGUYỄN VĂN MẠNH 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0904859181  

 

27 ThS. NGUYỄN THỊ LAN  

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0982178332  

 

28 ThS. PHẠM THỊ THANH HUYỀN 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0987410535  

 



29 ThS. TRẦN QUỐC TOẢN 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0826291186  

 

30 ThS. PHÙNG THỊ ANH VŨ 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0983595486  

 

*BỘ MÔN VẬT LÝ 

ST

T 

HỌC VỊ VÀ TÊN GIẢNG 

VIÊN 

NHIỆM VỤ ẢNH CÁ NHÂN 

1 TS. NGUYỄN THỊ SẠ 

TRƯỞNG BỘ 

MÔN 

Tel:0981902507  

 

2 TS. LƯU THỊ NHẠN 
GIẢNG VIÊN 

Tel: 0964420686  

 



3 TS. DƯƠNG VŨ TRƯỜNG 
GIẢNG VIÊN 

Tel: 0934111393  

 

4 TS. NGUYỄN VĂN HINH 
GIẢNG VIÊN 

Tel: 0912918504  

 

5 TS. TRẦN THỊ NHÀN 
GIẢNG VIÊN 

Tel: 0978199245  

 

6 TS. PHẠM XUÂN THẢO 
GIẢNG VIÊN 

Tel: 0906110303  

 



7 ThS. NGÔ MINH ĐỨC 
GIẢNG VIÊN 

Tel: 0912068681  

 

8 ThS. NGÔ THỊ HOA 
GIẢNG VIÊN 

Tel: 0902241579  

 

9 ThS. VŨ VĂN THẾ 
GIẢNG VIÊN 

Tel: 0966403736  

 

10 ThS. NGUYỄN VĂN THIỆN 
GIẢNG VIÊN 

Tel: 0973615990  

 



11 
ThS. NGUYỄN QUANG 

THÀNH 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 0913322161  

 

*BỘ MÔN LUẬT 

ST

T 

HỌC VỊ VÀ TÊN GIẢNG 

VIÊN 

NHIỆM VỤ ẢNH CÁ NHÂN 

1 TS. NGUYỄN THỊ NGA 

TRƯỞNG BỘ 

MÔN 

Tel:0984189345  

 

2 TS. NGUYỄN THỊ BÌNH 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0979242163  

 

3 TS.VŨ THỊ HỒNG VÂN 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0989097896  

 



4 ThS. NGUYỄN NỮ HUYỀN 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0942012450  

 

5 ThS. NGÔ THỊ THANH TÂM 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0987969145  

 

6 ThS. PHẠM THỊ ĐAM 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0975276844  

 

7 ThS. HOÀNG THỊ PHƯƠNG LY 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0989667395  

 

8 ThS. LÊ THỊ HÀ 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0913644766  

 



*BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

ST

T 

HỌC VỊ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN NHIỆM VỤ ẢNH CÁ NHÂN 

1 TS. TRẦN THỊ MINH TRÂM 

TRƯỞNG BỘ 

MÔN 

Tel:0983187678  

 

2 TS. PHẠM THỊ THU HƯƠNG 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0982985885  

 

3 TS. HOÀNG THỊ HƯƠNG THU 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0976713480  

 

4 TS. LÊ THỊ HƯƠNG 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0914942223  

 



5 TS. NGUYỄN VĂN SƠN 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0984563296  

 

6 TS. PHÙNG DANH CƯỜNG 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0938066969  

 

7 TS. PHAN HUY TRƯỜNG 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0987738383  

 

8 TS. NGUYỄN NGỌC ANH 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0366361978  

 

9 TS. NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0984128252  

 



10 TS. TRẦN THỊ BÍCH HUỆ 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0868961979  

 

11 TS. HOÀNG THỊ NGÂN 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0965006776  

 

12 TS. TRẦN THỊ TÙNG LÂM 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0985982923  

 

13 TS. NGUYỄN THỊ LAN  

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0964261979  

 



14 TS. VŨ THỊ LIÊN  

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0845138686  

 

15 ThS. ĐẶNG THỊ HƯỜNG 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0975605596  

 

16 ThS. LÊ THỊ KHÁNH VÂN 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0394914201  

 

17 ThS. NGUYỄN THỊ NGỌC 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0973324897  

 

18 ThS. NGUYỄN MINH SƯƠNG 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0386013344  

 



19 ThS. VƯƠNG XUÂN HIỆP 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0934243466  

 

20 ThS. NGUYỄN THỊ XUÂN HÒA 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0979697669  

 

21 ThS. TRẦN THỊ ANH 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0988830607  

 

22 ThS. LÊ THỊ BÍCH THUẬN 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

01683386123  

 



23 ThS. PHAN THANH HOÀI 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0972521665  

 

24 ThS. BÙI THỊ KIM XUÂN 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0904584350  

 

25 ThS. VƯƠNG MINH HOÀI 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

09462229229  

 

26 ThS. NGUYỄN VĂN KHÁNH 

GIẢNG VIÊN 

Tel: 

0971800932  

 

 

 

 

 



*TỔ HÀNH CHÍNH 

STT HỌC VỊ VÀ TÊN CHUYÊN VIÊN NHIỆM VỤ ẢNH CÁ 

NHÂN 

1 ThS. NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 
Thư ký khoa 

Tel:0904442772 

 

2 ThS. DƯƠNG THỊ HOA 
Thư ký khoa 

Tel: 0968579089 

 

3 ThS. ĐÀO VĂN THÀNH 
Kỹ thuật viên 

Tel: 0989628289 

 

 


